HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
ĐỒNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM 
Một số lưu ý: 
- Hiện tại hệ thống chỉ đồng bộ được phần lớp học và học sinh. Phần kết quả học tập đang trong quá trình hoàn thiện và được thực hiện khi các đơn vị hoàn thành dữ liệu điểm tổng kết cuối học kỳ 1 hoặc cuối năm học. 
- Phần cấu hình đồng bộ sẽ được hệ thống tự update nếu đơn vị trường chưa có thông tin trong cấu hình đồng bộ vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của công ty Vietec số điện thoại : 1900.0101 nhánh 3..
1. Kiểm tra thông tin mục Cấu hình đồng bộ 
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Thầy/cô là tài khoản nhà trường click vào mục 7 Hệ thống chọn mục  7.4 Đồng bộ CSDL ngành:
[image: ]
Đối với trường tiểu học Thầy/cô click vào mục 6.4 Đồng bộ CSDL ngành
[image: ]
Bước 2: Chọn mục cấu hình trong Cấu hình đồng bộ và kiểm tra thông tin cần đầy đủ như : Tên trường, Mã trường ( bộ giáo dục), Username, Password.
[image: ]
2. Đồng bộ thông tin Lớp học:
Bước 1: Chọn mục Lớp học kiểm tra thông tin lớp học chính xác và nhấn “ Đồng bộ sang csdl ngành”
[image: ]
Bước 2: Hệ thống hỏi muốn đồng bộ dữ liệu lớp học thì Thầy/cô nhấn OK
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo đã gửi yêu cầu đồng bộ sang csdl ngành Thầy/cô nhấn OK và chờ hệ thống xử lý muốn kiểm tra trạng thái thì vào chức năng lịch sử đồng bộ.
[image: ]
Các trạng thái hệ thống sẽ thông báo ở chức năng Lịch sử bao gồm:
· Khi hệ thống báo Đang gửi dữ liệu > Thầy/cô vui lòng đợi hệ thống xử lý
· Hệ thống báo Xử lý thành công > Dữ liệu đã được đồng bộ với hệ thống CSDL ngành
· Hệ thống báo Có lỗi xử lý > Khi đồng bộ csdl bị lỗi nên ko đồng bộ được.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
3. Đồng bộ thông tin Học sinh:
Bước 1: Chọn mục Học sinh và chọn lớp kiểm tra thông tin học sinh theo lớp học chính xác tiếp theo  nhấn “ Đồng bộ sang csdl ngành”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]




Bước 2: Hệ thống hỏi muốn đồng bộ dữ liệu Học sinh thì Thầy/cô nhấn OK
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo đã gửi yêu cầu đồng bộ sang csdl ngành Thầy/cô nhấn OK và chờ hệ thống xử lý muốn kiểm tra trạng thái thì vào chức năng lịch sử đồng bộ.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Các trạng thái hệ thống sẽ thông báo ở chức năng Lịch sử bao gồm:
· Khi hệ thống báo Đang gửi dữ liệu > Thầy/cô vui lòng đợi hệ thống xử lý
· Hệ thống báo Xử lý thành công > Dữ liệu đã được đồng bộ với hệ thống CSDL ngành
· Hệ thống báo Có lỗi xử lý > Khi đồng bộ csdl bị lỗi nên ko đồng bộ được.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]

4. Đồng bộ thông tin kết quả học tập
Bước 1: Chọn mục Kết quả học tập và chọn mục điểm tổng kết > Thầy/cô chọn khối học, lớp học và kì học tương ứng kiểm tra thông tin đã chính xác chưa? Nếu thiếu điểm môn học thầy/cô vui lòng cập nhật đủ thông tin
Lưu ý :  Những học sinh đã có “ Mã CSDL ngành” mới được đồng bộ dữ liệu, các học sinh chưa có mã thầy/cô vui lòng lấy mã ở hệ thống CSDL ngành và cập nhật hệ thống quản lý điểm trước khi nhấn đồng bộ. 
[image: ]
Bước 2: Thầy/cô nhấn vào mục Đồng bộ sang CSDL ngành > Hệ thống hỏi muốn đồng bộ dữ liệu thì nhấn vào OK[image: ] 
Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo đã gửi yêu cầu đồng bộ sang csdl ngành. Thầy/cô nhấn OK và chờ hệ thống xử lý, muốn kiểm tra trạng thái thì vào chức năng lịch sử đồng bộ.
[image: ]
Các trạng thái hệ thống sẽ thông báo ở chức năng Lịch sử bao gồm:
· Khi hệ thống báo Đang gửi dữ liệu > Thầy/cô vui lòng đợi hệ thống xử lý
· Hệ thống báo Xử lý thành công > Dữ liệu đã được đồng bộ với hệ thống CSDL ngành
· Hệ thống báo Có lỗi xử lý > Khi đồng bộ csdl bị lỗi nên ko đồng bộ được. Thầy/cô kiểm tra phần ghi chú lỗi sau khi nhấn kiểm tra.
[image: ][image: ]

Chúc thầy/cô thành công!
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93 gif yéu cau ddng bo sang csdl nganh, thay/cé vui long cho csdl
nganh xtr Iy va kiém tra lai két qua & chic nang lich sir dong bot
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[ [ | * t &1 o ] 3126 Jeos

- 1.Hbs0CB 2 HbsoHS  3.Kéhoach 4. Nhap 5. Thidua  6.Danhgid  7.Héthd

Trang chd » Do tao » éng bd CSDL nganh Trromg THPT Bac L -Hoc ky: 1 | Nam hocs 2024 - 2025

BPdng bo di liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

| B Lophoc Lich sir déng bo di ligu
| H Hoc sinh st Ngudi thao tic Loai dif iéu Kndi  Lop 56 dong dir ligu 56 dong thanh cong Trang théi Thoi gian
| 1 Kbt qué hoc tap 1 THPTBACLY Lopcin3 2024-11-05 09:16:06
2 THPTBACLY Lopcin3 ‘Dang gii ol iéu 2024-11-01 09:50:52
Diém thng két
3 TPTBACLY Hocsinh cép 3 0 10 @ 3 2024102022701
Knen thudng
4 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 1086 4 0 XG I thanh cong 2024-10-2022:02:15
| WGk it 3oy 50 5 THPTBACLY Hocsinh c4p3 10 1088 3 0 Xi 1y thanh cong 20241020 21:42:32
Céu hinh 6 THPTBACLY Hocsinn cép 3 0 1088 3 % Xi 1y thanh cong 2024-10-18 16:10:02
7 | THPTBACLY Hocsinh cp 3 10 10A7 £ 39 XG If thanh cong 2024-10-18 16:17:32
8 | THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 1086 4 0 X@ I thanh cong 2024-10-18 09:10:32
9 | THPTBACLY Hoc sinh cép 3 10 1085 44 4 X@ If thanh cong 2024-10-18 09:09:27
10 THPTBACLY Hoc sinh cép 3 10 10a4 46 46 X@ I thanh cong 2024-10-18 09:05:28
11 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10a4 4 46 XG I thanh cong 2024-10-18 08:57:24
12 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10A3 45 45 XG I thanh cong 2024-10-18 08:56:48
13 THPTBACLY Hoc sinh c4p 3 10 1083 45 0 2024-10-18 08:55:33

14 THPTBACLY Hocssinh cép 3 10 1082 43 3 Xir I thanh céng. 2024-10-18 08:55:28
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@ Vietec Corp BAOTAO  CANBO THPTBACLY v

HE L) t %] o &} o126 Cosa

L] 1.HdsoCB 2 HésoHS  3.Kéhoach  4.Nhip 5. Thidua 6.Danhgid  7.H&thd 8. Hatro

Trang chi » Dao tao » Ddng bd CSDL nganh ‘Truong THPT Bic Ly - Hoc ky: 1 | Nam hoc: 2024 - 202

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

Danh sach hoc sinh theo I6p

Lophoc:| 10a1 Bl0615 b0 sang csdi nganh

2 Két qua hoc tap M HS nam Mé HS CSDL Nganh Gisitinh Noay sinh Loai HS.
g kbt 1 PaoThiVananh HEAD2086500 3567680020 N 0910372009 10a1 Tuyén méi
2 TrnThiPhuong Anh HEAD2086507 3533437036 N 261062009 10a1 Tuyén méi
Khen thugng
3 ViTuinann HEAD2086508 3587680028 Nam 091122009 10a1 Tuyén méi
| # Céu hinh déng b§
4 Truong Gia Binh HEAD2086510 3587680030 N& 01/0172009 10A1 Tuyén méi
Céu hinh 5 TranTién Diing HEAD2086511 3533437186 Nam 1810472009 10A1 Tuyén méi
Lich str 6 Truong Ting Duong HEAD2086512 3587680031 Nam 2010372009 10A1 Tuyén méi
7 Trin Birc Béng HEAD2086513 3587680032 Nam 10/0872009 10A1 Tuyén m6i
8 Vi Quang Birc HEAD2086514 3587680033 Nam 2210972009 10A1 Tuyén méi
9 Nguyén Huong Giang HEAD2086515 3533437301 N 2210272009 10A1 Tuyén méi
10 Trdn Nouyén Hai HEAD2086516 3587680034 Nam 2110172009 10a1 Tuyén mi
" Truong Quang Hao HEAD2086517 3550177014 Nam 24/08/2009 10A1 Tuyén m6i
12 Pham Minh Hidu HEAD2086518 3567680035 Nam 2510172009 10a1 Tuyén méi

43 PhanThi Thanh Hoa HEAD2086519 3550177053 NE 271112009 10A1 S Y
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@ Vietec Corp P00 quanlysodiem.hanam.edu.vn says THPTBACLY ~

Thiy/c6 6 muén ddng bo di ligu hoc sinh 1én co 6 dif ligu nganh?

L L b S a12s Jeos
B ioce 2mbsoHs  3Kehoah 4 Nnap 5 Thidua ° Cancel

Trang chi » Dao tao » dng bg CSDL nganh Trwomg THPT Béc Ly - Hoc ky: 1] Nam hoc: 2024 - 2025

BDdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

# Lop hoc Danh sach hoc sinh theo Iép
Hoc sinh Lophoc:| 10A1 v

2 Két qua hoc tap ST Hovatén M HS nam Mé HS CSDL Nganh Giéi tinh Ngay sinh
iimting ke 1 PaoThiVananh HEAD2086500 3567680020 N 0910372009 10a1 Tuyén mi
2 TranThiPhuong Anh HEAD2086507 3533437036 N 261062009 10a1 Tuyén méi
Khen thugng
3 ViTuinann HEAD2086508 3587680028 Nam 001122009 10a1 Tuyén méi
8 Céu hinh déng b6
4 Truong Gia Binh HEAD2086510 3587680030 N&r 01/0172009 10A1 Tuyén méi
= 5 TenTénDing HEAD2086511 333497186 Nam 18042009 1M1 Tuénmoi
Lich sir 6 Truong Tung Duong HEAD2086512 3587680031 Nam 2010372009 10A1 Tuyén méi
7 Trn Birc Béng HEAD2086513 3587680032 Nam 10/08/2009 10A1 Tuyén méi
8 Vi Quang Birc HEAD2086514 3587680033 Nam 2210972009 10A1 Tuyén méi
9 Nguyén Huong Giang HEAD2086515. 3533437301 N 2210212009 10A1 Tuyén méi
10 Trdn Nouyén Hai HEAD2086516 3587680034 Nem 2110172009 10a1 Tuyén méi
" Truong Quang Hao HEAD2086517 3550177014 Nam 24/0872009 10A1 Tuyén m6i
12 PhamMinh Hidu HEAD2086518 3567680035 Nam 2510172009 10a1 Tuyén mi

43 Phan ThiThanh Hoa HEAD2086519 3550177053 NG 2711112009 10A1 Tuyén méi
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Hottine: T 1900 0101

= quanlysodiem.hanam.edu.vn says THPTBACLY v
Mail: [¥] hotro@vietec.com.vn

@ Vietec Corp ~ PAomo  cinoo

93 gif yéu cau ddng bo sang csdl nganh, thay/cé vui long cho csdl

. 1 nganh xtr Iy va kiém tra lai két qua & chic nang lich sir dong bot
?

2 HbsoHS 3 Kéhoach 4 Nhap

a126 K Joos

5. Thi dua

Trang chd » Dao tao » Béng b3 CSDL nganh

Pdng bo di liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

Lép hoc Danh sach hoc sinh theo I6p

Ml béng b sang csdi ngant| oo

8 Hoc sinh Lép hoc:| 10 .
1 .
Két qua hoc tap ST Ho va tén S @i Hs nim M HS CSDL Nganh Gisitinh Ngay sinh Lop Loai HS
Pang xtr ly thay c6 vui long chd trong gidy Iat ......
i 4 1 Béo Thi Van Anh HEAD2086509 3587680029 N& 09/03/2009 10A1 Tuyén méi
Diém thng két
2 Trén Thi Phuong Anh HEAD2086507 3533437036 N& 26/06/2009 10A1 Tuyén méi
Khen thuéng
3 Vii Tuén Anh HEAD2086508 3587680028 Nam 09/12/2009 10A1 Tuyén méi
Céu hinh ddng bo
4 Truong Gia Binh HEAD2086510 3587680030 N& 01/01/2009 10A1 Tuyén moi
L 5 TrnTénDing HEAD2086511 3533437186 Nem 1810472009 101 Tuyén mi
Lich str 6 Truong Tiing Duong HEAD2086512 3587680031 Nam 2010372009 10A1 Tuyén méi
7 Trén Birc Béng HEAD2086513 3587680032 Nam 10/0872009 10A1 Tuyén méi
8 Vi Quang Birc HEAD2086514 3587680033 Nam 2210972009 10A1 Tuyén méi
9 Nguyén Huong Giang HEAD2086515 3533437301 N& 2210212009 10A1 Tuyén méi
10 Trén Nguyén Hai HEAD2086516 3587680034 Nam 2110172009 10A1 Tuyén méi
n Tryong Quang Hao HEAD2086517 3550177014 Nam 24/08/2009 10A1 Tuyén méi

12 Pham Minh Hidu HEAD2086518 3567680035 Nam 2500112009 10A1 Tuyén méi
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@ Vietec Corp ~ Piomo  chwso = THPTBACLY v

t v] o ] 3125 Jeos

- 1HbsoCB 2 HbsoHS 3.Kéhoach 4.Nhapdiém  5.Thidua  6.Danh 7.Hgthéng 8. HEtro

Trang chi » Dao tao » dng bé CSDL nganh Trwomg THPT Béc Ly - Hoc ky: 1] Nam hoc: 2024 - 2025

Pdng bo di liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

H Lophoc Lich sir déng bo di ligu
B Hoc sinh s Ngwdi thao tc Loai i liéu Kndi  Lop 56 dong dir i 56 dong thanh cong Thoi gian
8 Két qua hoc thp 1 THPTBACLY Hoc sinh cip 3 10 10a1 2024-11-05 09:33:07
o gt 2 THPTBACLY Lopcip3 ‘Dang gii dd liéu 2024-11-05 09:16:06
3 | THPTBACLY Lopcip3 ‘Dang gii i liéu 2024-11-01 09:50:52
RIS z b i o
4 THPTBACLY Hocsinh c4p3 FUNNRTIY a3 3 X1y thanh cdng 20241020 2:47:01
8t B 08 5 THPTBACLY Hoc sinh cip 3 10 1086 @ 0 it thénh céng 20241020 220215
Chu hinh 6 THPTBACLY Hocsinn cép 3 FUNNRTIY) @ 0 Xi 1y thanh cong 20241020 21:42:32
7 | THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 oA 39 39 X@ Iy thanh cong 2024-10-18 16:19:02
8 | THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10A7 39 £ XG I thanh cong 2024-10-18 16:17:32
9 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 1086 4 0 X@ 1§ thénh cong 2024-10-18 09:10:32
10 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 1085 44 4 XG I thanh cong 2024-10-18 09:09:27
11 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10a4 46 46 X@ I thanh cong 2024-10-18 09:05:28
12 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10a4 46 46 X@ 1y thénh cong 2024-10-18 08:57:24
13 THPTBACLY Hoc sinh cp 3 10 10A3 45 45 X@ 1 thénh cong 2024-10-18 08:56:48

14 THPTBACLY Hoc sinh cép 3 10 10A3 45 0 COI8ix Iy 2024-10-18 08:55:33
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* t o o o a1a3 L Jros

- 1.Hbs0CB 2 HdsoHS  3.Kéhoach 4. Nhapdiém 5 Thidua 6.Danhgid  7.Héthéng 8. H3tro

Trang chd » Dao tao » éng bo CSDL nganh Truromg THPT Bc Ly - Hoc ky: 21 Nam hoc: 2024 - 2025

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

| H Lophoc Chon ki Chontép: 1041 Chonk:| K71 [Déng bg sang csal nganh llLich sir déng b hoc sinh|

Knéi 10
| 8 Hoc sinh
| B Kétqus hoc tp Lwu §: céc hoc sinh G3 cb "M CSDL nganh” méi duoc ddng bd i igu 1én, cac hoc sinh chura co m3 cac thy cd vui 1ng Iy ma & hé théng csdi nganh cap nhat vdo hé théng quan 1y b aiém
B tdng kit wi | Wi CsDL o _ | vat| wea | smn | T | Mgt | Lien | Pia | Ngosi | Céng | GDGP-
STT | 16p | Mahocsinh nganh Ho va tén Noaysinh | Toan | i | noc | noc | hoc | van | sk | i | ng#1 | ngne AN
Khen thugng 1 | 10A1 | HEAD2085500 | 3587680029 | Dao Thi Van Anh 091032009 | 85 | 79 |96 78 77 |83 8 56 93
| W8 Chu hinh ddng bg 2 | 10a1 | HEAD2085507 | 3533437036 | Trdn Thi Phuong Ann 062000 | 01 |0 |os  |7e |9 |e1 |ea s 0s
AT 3 | 10A1 | HEAD2086508 | 3567680028 | Vii Tudn Ann oort22000 | 96 | 94 |96 |89 84 |81 83 81 89
o 4 | 10A1 | HEAD2086510 | 3587680030 | Truomg Gia Binh ouotz000 | 97 |86 |81 |76 o5 |82 |79 78 93
5 | 10A1 | HEAD2086511 | 3533437186 Trén Tién Diing 18/04/2009 [ 9.4 | 95 |09 13 91 76 78 92 9
6 | 10A1 | HEAD2086512 | 3567680031 | Truong Ting Duong 20032000 | 87 |73 |84 |76 |85 s H 87 86
7 | 10A1 | HEAD2086513 | 3567680032 | Trdn Bic Béng 10082000 | 71 |65 |75 |56 79 o4 |78 a7 84
8 | 10A1 | HEAD2086514 | 3587680033 | Vi Quang Bic 2102000 | 77 |73 |84 |6 83 |59 |79 42 81
9 | 10A1 | HEAD2086515 | 3533437301 Nguyén Huong Giang 2200212009 | 84 |84 |84 75 95 81 81 79 86
10 | 10A1 | HEAD2086516 | 3587680034 | Trdn Nouyén Hai 2012000 | 99 | 94 |88 |8 96 |81 s
1 | 1081 | HEAD2086517 | 3550177014 | Trwong Quang Hao 2082000 | 91 |88 |9 74 01 |8 76 TEAEH, e
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5 i 1900 0101 quanlysodiem.hanam.edu.vn says =
@ Vietec Corp ~ DAoTao  canso THPTBACLY

Thiy/c6 6 muén ddng bo di ligu hoc sinh 1én co 6 di ligu nganh?

e A t R |- sis Ghros
1.Hé so CB 2. H6so HS 3. Ké hoach 4.Nhap diém 5. Thi dua

Trang chd » Do tao » éng bo CSDL nganh Truromg THPT Bc Ly - Hoc ky: 2| Nam hoc: 2024 - 2025

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

ks Chon kné Ghon lép:| 10A1 v/ chonki| Ky 1 " [Dng bo sang csdi nganh| i

Kndi 10 v
8 Hocsinh
B Kétqua hoc tap Luru - céc hoc sinh & c6 "M CSDL nganh” mdi dugc déng b6 di liéu Ién, céc hoc sinh chura cd mé céc thiy cd vui long Iy m3 & hé théng csdl nganh cép nhat véo hé théng quén Iy 6 Giém
B tdng két M | Wi CSDL o _ | vat| wea | smn | T | Ngt | Lien | Pla | Ngosi | Céng | GDGP-
STT | 16p | Mahocsinh nganh Hova tén Ngaysinh | Toan | i | hoc | mec | hoc | van | s# | 4 | ng#1 | ngné AN
Khen thugng 1 | 10A1 | HEAD2086509 | 3587680029 | Do Thi Van Anh 0910372009 | 86 | 79 |96 78 77 |83 s 56 93
B Chu hinh déng bo 2 | 10a1 | HEAD2086507 | 3533437036 | Trn Thi Phuong Anh 26062009 | 91 |9 |96 |79 |9 81 |84 75 94
R 3 | 10a1 | HEAD2086508 | 3567680028 | Vi Tudn Ann oori22009 | 96 |94 |95 [s9 |ea |81 |83 81 89
o 4 | 10a1 | HEAD2086510 | 3587680030 | Trvomg Gia Binn owot2009 | 97 |86 |81 |76 |ss [s2 |79 78 93
5 | 10A1 | HEAD2086511 | 3533437186 Trdn Tién Diing 18/04/2009 [ 9.4 | 95 |99 9 5 76 78 92 9
6 |10a1 | HEAD2086512 | 3567680031 | Truomg Ting Duong 2002000 | 87 |73 |84 |76 |86 |8 8 87 86
7 | 10a1 | HEAD2086513 | 3567680032 | Tran Birc Bng 10082009 | 71 |85 (76 |56 |79 |64 |76 a7 84
8 |10a1 | HEAD2086514 | 3567680033 | Vi Quang Birc 2002009 | 77 |73 |84 |6 83 |59 |79 42 81
9 | 10A1 | HEAD2086515 | 3533437301 Nguyén Huong Giang 2200212009 | 84 |84 |84 75 95 81 81 79 86
10 | 1041 | HEAD2085516 | 3567680034 | Trdn Nouyén Hai 21012009 | 99 | 94 |88 |8 9 |81 |8
1 | 10A1 | HEAD2086517 | 3550177014 | Trvong Quang Hao 24082009 | 91 |88 |9 74 o1 s 76 1o chuvea mre iy
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Hotline: B 1900 0101
Mail: [7] hotro@vietec.com.va

] % t
. 1. Hé so CB 2 Héso HS 3. Ké hoach 4. Nhap diém 5. Thi dua

quanlysodiem.hanam.edu.vn says

@ Vietec Corp ~ PAoTa0  cAnso
D5 gt yéu ciu dbng bo sang csdl nganh, thiay/cé vui long ché csdl
nganh xir I va kigm tra lai két qua & chitc nang lich sir dang bo!

143 o

Trang chd » Do tao » Béng b6 CSDL Trromg THRT Bic Ly - Hoc ky: 2| Nam hoc: 2024 - 20

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

[ B R Chon init Chon i6p: | 10A1 v chonki| Ky 1 v
i Kndi 10 v °®
‘ B Hoc sinh St
B Kétqui hocthp Luu céc hoc sinh 63 c6 M CSDL ngann” moi duor dng b & @u%n, céc hoc sinh chura cd ma e thly o vuilong 1y ma & hé thang csdi nganh c3p ninat véo hé thang auan Iy 5 aidm
: Dang xir-y-thdy-ed-vuilong-cho-t iav 14t
- Dang xt Iy thy ¢6 vui long che trong gidy fat - - -
o oa a Wa oL Woa | sun | Tn | Ngb | Lcn | o | Ngoar | cong | Goae-
STT 1op Ma hoc sinh nganh Ho va tén Ngay sinh | Toan li hoc. hoc hoc van st 1i ngir 1 nghé AN
| ciunin ddngbe 1| 1oa1 | Hepaosssos | sse7saoezs | a0 hivanamn onsao0s |85 |79 |95 |78 |77 |83 |s 56 03
Chu hinh 2 [ 10a1 | HeAD20seso7 | 3533437035 | Trdm Thi Phuong A o008 |01 |8 |os |79 | |1 |es 75 o1
Lich str 3 10A1 HEAD2086508 | 3587680028 Vii Tuén Anh 09/12/2009 | 96 94 96 89 84 81 83 81 89
4 10A1 HEAD2086510 | 3587680030 Trwong Gia Binh 01/01/2009 | 9.7 886 81 76 95 82 79 78 93
5 | 10a1 | HEADROSESTT | 3533437185 | TednTién Ding twoaz00s |94 |95 8 |o  |e1 |78 |78 02 .
6 10A1 HEAD2086512 | 3587680031 Truong Tang Duong 20/03/2009 | 8.7 73 84 76 86 8 8 87 86
7 10A1 HEAD2086513 | 3587680032 Trén Dirc Hong 10/08/2009 | 7.1 66 76 56 79 64 76 47 84
8 10A1 HEAD2086514 | 3587680033 Vii Quang Birc 22/09/2009 | 7.7 73 84 6 83 59 79 42 a1
o |10a1 | HEAv2osess | 353343701 | NowdnHuongGang | 22020000 | 84 |84 |84 |75 |5 |s1  |e1 79 o6
10 | 10A1 HEAD2086516 | 3587680034 Trén Nguyén Hai 21/01/2009 | 9.9 94 88 8 96 81 8
1" 10A1 HEAD2086517 | 3550177014 Trwong Quang Hao 24/08/2009 | 9.1 88 9 74 91 8 76 Tro chuyén truc tu
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Trang chd » Do tao » éng bd CSDL nganh

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)
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BPodng bo di liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

8 Lophoc Théng tin cau hinh déng bo di¥ liéu sang hé théng Co s& di liéu Nganh!
8 Hoc sinh Tén tnsbng: Trudng THPT BAc Ly
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Trang chi » Dao tao » Béng b CSDL nganh Trumg THPT B Ly - Hoc ky: 1] Nam hoc: 2024 - 2025
Dong bd di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)
Danh sach I6p hoc déng bo
# Hoc sinh
H Két qua hoc thp sTT Lop GVCN Tai khoan Knéil6p Nnom 16p. 6 tiét hochudn
" 1 10A1 Bach Thi Kim Thanh bachthikimthanh24566 Knéi 10 Ban co ban
Diém thng két
2 1 Nguyén Thi Lan Anh NGUYENTHILANANH49903 Knéi 10 Ban co ban
Khen thusng
3 1m Lé Anh Quyét LEANHQUYET24367 Knéi 10 Ban co ban
! Cdu hinh déng bo R 5 %
4 toms Pham Thi Hong PHAMTHIHONG24387 Knéi 10 Ban co ban
Céu hinh 5 10 Tran Thi Tha dninithu24406 Kndi 10 8ancobin
Lich sir 6 1086 Nouyn Thi Tuyét Hoan nouyéninituyéinoan24870 Knéi 10 Ban co ban
7 107 Nouyén ThiLa NGUYENTHILA38947 Knéi 10 Ban co ban
8 1048 L& Thi Mai Giang LETHIMAIGIANG58563 Khéi 10 Ban co ban
9 1m Trdn Thi Hann TRANTHIHANH24369 Knéi 11 Ban co ban
0 1A Pham Thi Th phamihithu24868 Knéi 11 Ban co ban
0o Nouyén Thi Thu Huyén NGUYENTHITHUHUYEN24262 Knéi 11 Ban co ban
2 1m a0 Thi Khuang CAOTHIKHUONG24392 Knéi 11 Ban co ban
én triec tu
13 1As Nouy&n Thi Tién nguyEnthitién24865 Kndi 11 P
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Trang chil » Dao tao » Béng bd CSDL nganh

Pdng bo di¥ liéu sang CSDL Nganh gido duc (csdl.moet.gov.vn)

H Lophoc Danh sach I6p hoc déng bo
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B Kétqui hoc tip ST Lop Gven Tai knoin Nnom 16p s tiét hoctudn
1 1o Bach Thi Kim Thanh bachihikimihanh24665 Knéi 10 Ban co ban
Biém thng két
2 1w Nouyén Thi Lan Anh NGUYENTHILANANH49903 Knéi 10 Ban co ban
Khen thugng
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# Céu hinh déng bo = " =
4 toms Pham Thi Hong PHAMTHIHONG24387 Knéi 10 Ban co ban
Cuhinh 5 10 Ten ThiTh dninithu24406 Kndi 10 Banco bin
Lich str 6 1086 Nouyén Thi Tuyét Hoan nouyénihituyéinoan24870 Knéi 10 Ban co ban
7 o7 Nouyén ThiLa NGUYENTHILA38947 Knéi 10 Ban co ban
s 10m L&Thi Mai Giang LETHIMAIGIANGS8563 Knéi 10 Ban co ban
9 1 Trdn Thi Hann TRANTHIHANH24369 Knéi 11 Ban co ban
0 1A Pham Thi Th phamihithu24868 Knéi 11 Ban co ban
" 1143 Nguyén Thi Thu Huyén NGUYENTHITHUHUYEN24362 Knéi 11 Ban co ban
2 1 a0 Thi Knuang CAOTHIKHUONG24392 Knéi 11 Ban co ban

13 11A5 ‘Nauv&n Thi Tién nauvanthitién24865 Khéi 11 ke




